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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ  

ĐỢT 2 NĂM 2021 (Bổ sung) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Ngành tốt 

nghiệp ĐH 

Chuyên ngành 

xét tuyển thẳng 
Ngoại ngữ 

1 Đào Ngọc Hà 15/12/1998 Nữ Hóa học  

Kỹ thuật                    

hóa học 
Miễn  

2 Nguyễn Thị Liên 10/02/1999 Nữ Hoá dược  Hóa phân tích 
Thi Tiếng 

Anh 

3 
Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
20/04/1999 Nữ 

Địa lý tự 

nhiên  

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

Miễn  

4 Vũ Trang Linh 26/08/1999 Nữ Toán tin  

Khoa học                     

dữ liệu 
Miễn  

5 Nguyễn Thị Mai 09/08/1999 Nữ Hoá dược  Hóa phân tích 
Thi Tiếng 

Anh 

6 Vũ Thị Ngần 02/09/1999 Nữ Hoá dược  Hóa phân tích Miễn  

7 Nguyễn Thu Phương 01/06/1999 Nữ Hoá dược  Hóa phân tích Miễn  

8 Hoàng Anh Quân 27/07/1999 Nam Toán học  

Khoa học                   

dữ liệu 
Miễn  

9 Đỗ Thị Hồng Thúy 19/01/1999 Nữ Hoá dược  Hóa phân tích Miễn  

 

Danh sách gồm 9 thí sinh./. 
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